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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ,             quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch 

trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

_____________________________
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Triển khai thực hiện quy định tại Điều 3 Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Nghị định số 79/2017/NĐ-CP), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với những nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-TTg
Ngày 13 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch. Qua hơn 03 năm thực hiện, các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp Tổng cục Du lịch triển khai tốt, có hiệu quả các nội dung quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch trong phạm vi cả nước, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển một bước quan trọng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên đến nay, một số nội dung quy định tại Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các văn bản mới ban hành, cụ thể như sau:              
- Thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ thay thế Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012.

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017 và Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ thay thế Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định nhiệm vụ, quyền hạn về du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch. 

Do có sự thay đổi về căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg, cũng như có một số thay đổi nhiệm vụ, quyền hạn về Du lịch tại Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định số 79/2017/NĐ-CP nên việc xây dựng dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch là cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

1. Quá trình soạn thảo

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực được giao quản lý quy định trong Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg theo trình tự, thủ tục rút gọn để trình Thủ tướng Chính phủ (theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 10682/VPCP-TCCV ngày 09/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Hồ sơ dự thảo Quyết định đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ thực hiện thẩm định theo quy định.
2. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định:

Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu hoàn chỉnh nội dung này.
III. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Quyết định:
Quyết định gồm 5 Điều, cụ thể:

- Điều 1. Vị trí và chức năng;

- Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn;

- Điều 3. Cơ cấu tổ chức;

- Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;

- Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định

2.1. Về vị trí và chức năng (Điều 1):

Theo quy định của Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg, Tổng cục Du lịch là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật. 
Quy định về tên gọi, vị trí, chức năng của Tổng cục Du lịch là phù hợp với nội dung, phạm vi quản lý của Tổng cục. Vì vậy, dự thảo Quyết định giữ nguyên Điều 1 của Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg, có sửa đổi bổ sung thay từ “quản lý” bằng từ “tổ chức thực hiện” các dịch vụ công để xác định rõ hơn thẩm quyền của Tổng cục. 
Cụ thể vị trí và chức năng của Tổng cục Du lịch như sau:

“Tổng cục Du lịch là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật”.
(Tổng cục Du lịch đề nghị bổ sung thêm tên tiếng Anh do đặc thù hoạt động của du lịch liên quan đến nhiều hoạt động quốc tế, việc chính thức xác định tên giao dịch nhằm góp phần nhận dạng thương hiệu du lịch Việt Nam như sau:

- Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam National Administration of Tourism

- Tên viết tắt
 tiếng Anh: VNAT)
2.2. Về nhiệm vụ, quyền hạn (Điều 2):
Dự thảo Quyết định kế thừa quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch tại Điều 2 Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg và sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định số 79/2017/NĐ-CP hoặc phù hợp với thực tiễn quản lý. Cụ thể như sau:
a) Lược bỏ một số nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tuyến du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia.
- Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, tàu thủy du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; quy định, hướng dẫn về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch;
- Cấp, gia hạn, đổi, sửa đổi, thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; quản lý việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của pháp luật.
b) Sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Thủ tướng Chính phủ quy định quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực; công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên. 
- Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định:

+ Hướng dẫn điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn phân loại, công nhận điểm du lịch, khu du lịch; hướng dẫn việc quản lý khu du lịch quốc gia;

+ Công nhận khu du lịch quốc gia;

+ Quy định tiêu chuẩn người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch; trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Quy định nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ.
- Quản lý, tổ chức thực hiện việc thẩm định, quyết định công nhận và thu hồi quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật; công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.

- Quản lý, tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

- Quản lý việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và các văn bản chứng nhận khác về hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phân công của Bộ trưởng.

2.3. Về cơ cấu tổ chức (Điều 3): 

Theo Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg, Tổng cục Du lịch có 11  đơn vị trực thuộc, trong đó có 07 đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch. Trong những năm qua, các đơn vị của Tổng cục đã được kiện toàn, củng cố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua rà soát cho thấy cơ cấu tổ chức hiện nay của Tổng cục Thể dục thể thao cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đảm bảo tinh gọn, không trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vì vậy, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị được giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch như quy định tại Điều 3 Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg.

2.4. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch (Điều 4): 
Đề nghị sửa đổi số lượng lãnh đạo Tổng cục Du lịch quy định tại Khoản 1 Điều 4 dự thảo Quyết định từ “không quá 03 Phó Tổng cục trưởng” thành “không quá 04 Phó Tổng cục trưởng” để phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.
Tổng cục Du lịch được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch quản lý các lĩnh vực chuyên môn: tài nguyên du lịch và quy hoạch du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, kinh doanh du lịch và hướng dẫn du lịch, xúc tiến du lịch...
Các nhiệm vụ trên được phân công cho Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng trực tiếp phụ trách. Tổng cục Du lịch hiện có 03 Phó Tổng cục trưởng giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tổng cục. Với khối lượng công việc tương đối rộng, bao gồm cả các hoạt động có tính chất quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp của ngành, các lãnh đạo Tổng cục đều phải đảm đương nhiều nhiệm vụ khác nhau dẫn tới thường xuyên bị quá tải trong xử lý công việc. Việc quy định số lượng Phó Tổng cục trưởng không quá 04 (bốn), đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Du lịch trong giai đoạn hiện nay.
Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị sửa đổi quy định về số lượng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch từ “không quá 03 Phó Tổng cục trưởng” tại Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg thành “không quá 04 Phó Tổng cục trưởng”.

Nội dung Khoản này được quy định lại như sau:

“1. Tổng cục Du lịch có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng”.

2.5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành (Điều 5):
Do dự thảo Quyết định được xây dựng và ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn nên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch tại dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg về cơ bản được giữ nguyên, chỉ thay đổi một số nhiệm vụ, quyền hạn cho phù hợp với các quy định của Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định số 79/2017/NĐ-CP. Do đó Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch để sớm ổn định tổ chức, bảo đảm thực hiện công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch được liên tục và hiệu quả.

2. Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Dự thảo Quyết định;

- Bảng so sánh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của              Tổng cục Du lịch giữa Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg với dự thảo Quyết định thay thế;

- Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của các Bộ về Dự thảo Quyết định và văn bản thẩm định của các Bộ kèm theo (bản photo)./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT, TCCB.AT (08).
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thiện
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